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CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 

 

STT Họ và tên MSSV Khoa/Bộ môn 

1 Nguyễn Hoài Thương BABAIU20605  Khoa Quản trị Kinh doanh 

2 Đoàn Nguyễn Anh Thi BABAIU22525  Khoa Quản trị Kinh doanh 

3 Nguyễn Ngọc Anh Thư BABAIU21527  Khoa Quản trị Kinh doanh 

4 Phan Kiều Khuê BABAIU22426  Khoa Quản trị Kinh doanh 

5 Lê Hà Ngọc Nhi BABAIU21254  Khoa Quản trị Kinh doanh 

6 Bùi Thị Mỹ Trà BABAIU22345  Khoa Quản trị Kinh doanh 

7 Nguyễn Yến Linh BABAIU22358  Khoa Quản trị Kinh doanh 

8 Lê Thị Khả Duyên BABAIU22684  Khoa Quản trị Kinh doanh 

9 Nguyễn Trung Kiên BABAWE20206  Khoa Quản trị Kinh doanh 

10 Nguyễn Cao Minh An BABAIU22429  Khoa Quản trị Kinh doanh 

11 Dương Lê Bảo Ngọc BABAIU23173  Khoa Quản trị Kinh doanh 

12 Phan Lê Gia Hân BABAIU23080  Khoa Quản trị Kinh doanh 

13 Vũ Thị Thùy Linh BAACIU20134  Khoa Quản trị Kinh doanh 

14 Trương Nguyễn Thiên Kim BABAIU22658  Khoa Quản trị Kinh doanh 

15 Trần Tiến Khoa BABAIU22577  Khoa Quản trị Kinh doanh 

16 Âu Thị Bảo Châu BABAIU21008  Khoa Quản trị Kinh doanh 

17 Hoàng Tất Thành BABAIU23245  Khoa Quản trị Kinh doanh 

18 Trần Ngọc Nghi Phương BABAIU23215  Khoa Quản trị Kinh doanh 

19 Lê Hà Khanh BABAIU22557  Khoa Quản trị Kinh doanh 

20 Vũ Nguyễn Yến Nhi BABAIU22110  Khoa Quản trị Kinh doanh 

21 Trần Nguyễn Khánh Nam BABAIU22560  Khoa Quản trị Kinh doanh 

22 Nguyễn Hồng Ánh Tuyết BABAIU22674  Khoa Quản trị Kinh doanh 

23 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú BABAWE20219  Khoa Quản trị Kinh doanh 

24 Tạ Vũ Phương Anh BABAIU21193  Khoa Quản trị Kinh doanh 

25 Mai Hoàng Chi BABAIU22019  Khoa Quản trị Kinh doanh 

26 Nguyễn Phạm Anh Quân BABAIU22562  Khoa Quản trị Kinh doanh 

27 Huỳnh Hồ Diễm Ngọc BABAIU21042  Khoa Quản trị Kinh doanh 

28 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân BTBCIU20062  Khoa Công nghệ Sinh học 

29 Phan Vũ Gia Hân BTBTIU22201  Khoa Công nghệ Sinh học 

30 Nguyễn Phan Hạ Vi BTBTIU23096  Khoa Công nghệ Sinh học 

31 Nguyễn Quốc Khánh BTBCIU23030  Khoa Công nghệ Sinh học 

32 Phạm Trọng Chinh BTBTIU22264  Khoa Công nghệ Sinh học 

33 Bùi Hải Khương BTFTIU22192  Khoa Công nghệ Sinh học 

34 Nguyễn Hoàng Châu Nhi BTBTWE21110  Khoa Công nghệ Sinh học 

35 Võ Nguyễn Song Hương BTBTIU22311  Khoa Công nghệ Sinh học 



36 Trương Lê Thùy Dương BTFTIU22132  Khoa Công nghệ Sinh học 

37 Lê Hà Phương Ly BTBTIU21220  Khoa Công nghệ Sinh học 

38 Phan Thị Hoàng Minh BTFTIU19012  Khoa Công nghệ Sinh học 

39 Mai Thanh Hằng BTBTIU22277  Khoa Công nghệ Sinh học 

40 Trương Trần Phương Uyên BTFTIU20104  Khoa Công nghệ Sinh học 

41 Nguyễn Thị Hoàng Nhung BTFTIU20093  Khoa Công nghệ Sinh học 

42 Hà Tuệ Nhi BTFTIU22143  Khoa Công nghệ Sinh học 

43 Nguyễn Huỳnh Thiên Kim BTBTIU23130  Khoa Công nghệ Sinh học 

44 Shen Thuận Minh BTFTIU21049  Khoa Công nghệ Sinh học 

45 Vũ Trần Anh Huy BTFTIU21165  Khoa Công nghệ Sinh học 

46 Nguyễn Hồng Mỹ Phúc BTBTIU21150  Khoa Công nghệ Sinh học 

47 Hồ Vũ Hoàng Khoa BTBTIU21065  Khoa Công nghệ Sinh học 

48 Trần Xuân Quỳnh BTBTIU21097  Khoa Công nghệ Sinh học 

49 Nguyễn Thị Anh Thư BTBTIU21156  Khoa Công nghệ Sinh học 

50 Ngư Ngọc Lan BTBTIU22316  Khoa Công nghệ Sinh học 

51 Lê Minh Uyển Châu BTFTIU21148  Khoa Công nghệ Sinh học 

52 Lê Diễm Quỳnh BTFTIU21191  Khoa Công nghệ Sinh học 

53 Phạm Vũ Thắng BTCEIU21009  Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường 

54 Nguyễn Gia Hân FAECIU23009  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

55 Đào Thị Hồng Ngọc FAFBIU23196  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

56 Trương Phú Hưng FAFBIU23204  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

57 Nguyễn Hoàng Kim Tuyến FAACIU23051  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

58 Nguyễn Phạm Lan Anh FAFBIU22022  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

59 Phạm Dương Thúy Hằng FAFBIU22056  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

60 Hoàng Thị Khánh Huyền FAFBIU22073  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

61 Phạm Nguyễn Lan Oanh FAACIU22056  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

62 Nghiêm Phạm Thiên Kim FAFBIU22083  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

63 Nguyễn Lê Anh Thư FAECIU23043  Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán 

64 Huỳnh Thị Tú Chi ITITIU20175  Khoa Công nghệ Thông tin 

65 Nguyễn Luận Công Bằng ITITIU20163  Khoa Công nghệ Thông tin 

66 Nguyễn Quang Diệu ITDSIU20031  Khoa Công nghệ Thông tin 

67 Dương Ngọc Phương Anh ITDSIU22135  Khoa Công nghệ Thông tin 

68 Nguyễn Hoàng Anh Tú ITDSIU20090  Khoa Công nghệ Thông tin 

69 Trần Đăng Nhất ITITIU22115  Khoa Công nghệ Thông tin 

70 Võ Trần Khánh Quỳnh ITITIU21024  Khoa Công nghệ Thông tin 

71 Nguyễn Quyết Thắng ITITUN23005  Khoa Công nghệ Thông tin 

72 Trương Quốc Khánh ITCSIU23015  Khoa Công nghệ Thông tin 

73 Nguyễn Trần Hoàng Hạ ITITIU21127  Khoa Công nghệ Thông tin 

74 Nguyễn Huỳnh Ngân Anh ITDSIU23003  Khoa Công nghệ Thông tin 

75 Lâm Thị Bảo Ngọc ITDSIU22169  Khoa Công nghệ Thông tin 

76 Vũ Như Huệ Lan ITDSIU23013  Khoa Công nghệ Thông tin 

77 Nguyễn Văn Bảo Duy ITCSIU23006  Khoa Công nghệ Thông tin 

78 Tạ Bảo Minh Anh ITDSIU23029  Khoa Công nghệ Thông tin 

79 Nguyễn Tiến Hưng BEBEIU22236  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

80 Phạm Hoàng Anh BEBEIU23004  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

81 Trần Thị Ngọc Diệp BEBEIU22183  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

82 Nguyễn Thị Như Quỳnh BEBEIU22203  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 



83 Nguyễn Trương Thanh Nhật BEBEIU22170  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

84 Nguyễn Đỗ Quốc Hải BEBEIU22032  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

85 Nguyễn Xuân Dũng BEBEIU23072  Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

86 Lê Ngọc Hồng Ân BEBEIU23053 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

87 Ngô Minh Khôi BEBEIU22063 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

88 Nguyễn Huỳnh Quốc Hy BEBEIU21149 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

89 Nguyễn Tân Trí BEBEIU23086 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

90 Huỳnh Anh Thái BEBEIU21269 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

91 Lê Vũ Hà Anh BEBEIU23002 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

92 Nguyễn Hoàng Lân BEBEIU21013 Khoa Kỹ thuật Y Sinh 

93 Lê Đoàn Minh Thư EEACIU22118 Khoa Điện – Điện tử 

94 Nguyễn Anh Thư EEACIU21154 Khoa Điện – Điện tử 

95 Trần Anh Văn EEEESB22004 Khoa Điện – Điện tử 

96 Nguyễn Kính Quang Thuận EEEEIU20011 Khoa Điện – Điện tử 

97 Nguyễn Đình Ngọc Huy EEEEIU22020 Khoa Điện – Điện tử 

98 Vương Đồng Anh EEEEIU20046 Khoa Điện – Điện tử 

99 Trịnh Hoàng Uyên Nghi EEACIU22083 Khoa Điện – Điện tử 

100 Mai Nguyễn Tiến Thành EEACIU21151 Khoa Điện – Điện tử 

101 Lê Trần Như Uyên ENENIU22047 Khoa Ngôn ngữ  

102 Nguyễn Gia Vĩ ENENIU22137 Khoa Ngôn ngữ 

103 Lã Trần Bích Ngọc ENENIU22133 Khoa Ngôn ngữ 

104 Trương Hồng Ngọc ENENWE22440 Khoa Ngôn ngữ 

105 Dương Hồng Mai ENENIU21039 Khoa Ngôn ngữ 

106 Huỳnh Ngọc Nghi Vân ENENWE21296 Khoa Ngôn ngữ 

107 Võ Thị Trà My ENENWE23096 Khoa Ngôn ngữ 

108 Phạm Hữu Nhân ENENIU23094 Khoa Ngôn ngữ 

109 Lưu Nguyễn Ngọc Linh ENENIU22094 Khoa Ngôn ngữ 

110 Nguyễn Cao Thanh Loan ENENWE22289 Khoa Ngôn ngữ 

111 Trần Phương Quyên ENENIU21141 Khoa Ngôn ngữ 

112 Trương Phạm Khánh Hà ENENWE23116 Khoa Ngôn ngữ 

113 Trương Thiên Trang ENENWE21418 Khoa Ngôn ngữ 

114 Vũ Quỳnh Anh ENENIU21084 Khoa Ngôn ngữ 

115 Nguyễn Thị Thu Yên ENENIU22149 Khoa Ngôn ngữ 

116 Bùi Biện Thảo Nhi ENENIU21127 Khoa Ngôn ngữ 

117 Trần Hiếu Thiện ENENIU22111 Khoa Ngôn ngữ 

118 Võ Ngọc Bảo Hân ENENWE21237 Khoa Ngôn ngữ 

119 Đặng Trần Kim Chi ENENIU21086 Khoa Ngôn ngữ 

120 Hoàng Cẩm Diễm Nhi ENENIU22061 Khoa Ngôn ngữ 

121 Thái Thị Nhật Anh ENENIU22096 Khoa Ngôn ngữ 

122 Nguyễn Ngọc Ánh IELSIU22167 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

123 Nguyễn Hồ Thanh Ngân IELSIU22338 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

124 Vũ Trần Minh Kiên IELSIU22361 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

125 Lê Thị Quỳnh Như IELSIU22336 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

126 Phạm Ngọc Lâm Nhi IELSIU21344 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

127 Võ Văn Trí Dũng IELSIU21013 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

128 Trần Nguyên Diễm Quyên IELSIU22235 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

129 Nguyễn Hải Vân Trang IELSIU22339 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 



130 Voòng Ngọc Liên IELSIU22239 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

131 Phan Tú Anh IELSIU22353 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

132 Nguyễn Phương Trâm IELSIU22362 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

133 Nguyễn Thị Bích Ngọc IELSIU23063 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

134 Phan Mỹ Nhân IELSIU21219 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

135 Nguyễn Ngọc Khánh Trâm IELSIU22126 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

136 Nguyễn Nhật An IELSIU22327 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

137 Trần Bình Phương Huyền IELSIU22040 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

138 Lê Trúc Anh IELSIU22265 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

139 Phan Vũ Minh Ngọc IELSIU22340 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

140 Đỗ Bằng An IELSIU22389 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

141 Huỳnh Khánh Nhân IELSIU22225 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 

142 Đặng Ngọc Thảo Nguyên CECMIU22037 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng 

143 Trịnh Thị Anh Đào CECEIU20026 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng  

144 Phan Ngọc Ánh CECMIU22035 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng 

145 Lương Viết Quân CECEIU22047 Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng 

146 Nguyễn Hồng Phước SESEIU21026 Bộ môn Vật lý 

147 Phan Thị Khánh Nguyên MAMAIU21046 Bộ môn Toán 

148 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc MAMAIU21113 Bộ môn Toán 
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Lê Thị Phương Huyền 


